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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 1.364.111.640 1.364.111.640 2.642.183.6442.642.183.644

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 73.710.000 73.710.000 147.420.000147.420.000

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 22.140.000 22.140.000 44.280.00044.280.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 072 6105 00000 0 0 8.609.020 8.609.020 39.381.25839.381.258

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 459.984.213 459.984.213 903.962.226903.962.226

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 540.000 540.000 1.080.0001.080.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 220.465.324 220.465.324 425.698.628425.698.628

Chi khác 13 072 6299 00000 0 0 0 0 600.000600.000

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 287.865.433 287.865.433 564.217.613564.217.613

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 49.348.360 49.348.360 96.723.01996.723.019

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 32.447.627 32.447.627 63.357.54063.357.540

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 20.377.993 20.377.993 35.832.95035.832.950

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 58.234.399 58.234.399 58.234.39958.234.399

Tiền vệ sinh, môi trường 13 072 6504 00000 0 0 8.748.000 8.748.000 17.496.00017.496.000

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 2.295.000 2.295.000 2.295.0002.295.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 12.754.500 12.754.500 12.754.50012.754.500



Vật tư văn phòng khác 13 072 6599 00000 0 0 16.635.000 16.635.000 17.121.00017.121.000

Khác 13 072 6649 00000 0 0 11.340.000 11.340.000 11.340.00011.340.000

Phụ cấp công tác phí 13 072 6702 00000 0 0 0 0 1.310.0001.310.000

Khoán công tác phí 13 072 6704 00000 0 0 7.500.000 7.500.000 15.000.00015.000.000

Thuê lao động trong nước 13 072 6757 00000 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.00018.000.000

Nhà cửa 13 072 6907 00000 0 0 1.603.800 1.603.800 1.603.8001.603.800

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 20.665.000 20.665.000 20.665.00020.665.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 10.970.800 10.970.800 10.970.80010.970.800

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 072 6949 00000 0 0 6.786.400 6.786.400 28.852.22028.852.220

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 13 072 7004 00000 0 0 2.730.000 2.730.000 2.730.0002.730.000

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 305.036.372 305.036.372 439.851.350439.851.350

Chi các khoản khác 13 072 7799 00000 0 0 50.316.000 50.316.000 53.422.20053.422.200

Chi khác 12 072 6449 00000 0 0 0 0 21.320.00021.320.000

Chi các khoản khác 12 072 7799 00000 0 0 32.480.000 32.480.000 190.140.000190.140.000

Phần KBNN ghi:

0 0 3.105.694.881 3.105.694.881 5.887.843.1475.887.843.147Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Trần Thị Mai

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 7 năm 2024 Ngày 2 tháng 7 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng
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